
    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       THÀNH PHỐ HB                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
     TỈNH HOÀ BÌNH 

                                                   
Bản án số: 94/2018/HS-ST  

Ngày: 30/11/2018. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH  

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm:
 
 

 - Chủ toạ phiên toà: Thẩm phán Trần Hữu Ngà. 

 - Các Hội thẩm nhân dân: Phạm Thị Nga, Ngô Thị Như Hoa. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bùi Thị Bình. 

- Đại diện VKSND thành phố Hòa Bình tham gia phiên tòa: Kiểm sát viên 

Hoàng Lê Nhung. 

Mở phiên tòa công khai ngày 30/11/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành 

phố HB, xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 93/2018/HSST ngày 13/11/2018,  đối 

với bị cáo: 

1/ Họ và tên:
  
BÙI THUẬN L, sinh năm 1982994; ĐKNKTT: tổ 14, phường 

T, thành phố HB, tỉnh Hòa Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; Văn hóa phổ thông: 

12/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Bố là: 

Bùi Đức M; Mẹ là: Bùi Thị L; 

Bị cáo có 02 tiền án: 

 1/ Bản án HSST số 71/2013/HSST ngày 19/6/2013 của TAND thành phố 

HB xử phạt  12 (Mười hai) tháng tù giam, về tội “Trộm cắp tài sản”; 

 2/ Bản án HSST số 39/2016/HSST ngày 09/5/2016 của TAND thành phố 

HB xử phạt 36 (Ba mươi sáu) tháng tù, về tội “Trộm cắp tài sản”; 

Bị tạm giam từ ngày 21/9/2018 đến nay: có mặt tại phiên tòa. 

Ngƣời bị hại:  

1/ Cháu Đoàn Huyền Chi, sinh ngày 14/02/2002;  

Người đại diện hợp pháp là bà Phan Thị Hòa (Mẹ đẻ)  

Địa chỉ: tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình; 

2/ Cháu Bùi Thị Hương Giang, sinh ngày 10/02/2002 

Người đại diện hợp pháp là ông Bùi Văn Chương (Bố đẻ) 

Địa chỉ: tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa 

Bình. 



3/ Cháu Đỗ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 27/10/2001 

Người đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Văn Trí (Bố đẻ); 

Địa chỉ: tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Với mục đích trộm cắp, khoảng 01 giờ sáng ngày 21/9/2018, Bùi Thuận L 

cầm theo 01 cần câu rút đi đến khu tập thể A3 tại tổ 13, phường Tân Thịnh. Linh đi 

lên tầng 4 và phát hiện trong một phòng trọ có 03 cháu là Đoàn Thị Huyền Chi, 

Bùi Thị Hương Giang và Đỗ Thị Thanh Thủy đang ngủ, chìa khóa phòng để sơ hở. 

Bị cáo lấy cần câu móc được chìa khóa và mở được cửa, sau đó lén lút vào nhà lấy 

được các tài sản sau: 

- 01 máy hiệu Deii Vostro 3559, 01 điện thoại di động hiệu Samsung G530H 

của cháu Thủy; 

- 01 máy hiệu ASus A5401, 01 điện thoại di động hiệu Blackberry Z10 của 

cháu Giang; 

- 01 máy hiệu Asus  E403S, 01 điện thoại di động hiệu Huawei CAM-1.21 

của cháu Chi. 

Ngoài ra bị cáo còn lục lọi trong ba lô của các cháu Thủy, Giang, Chi và lấy 

được 430.000 đồng. Số tiền này bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết, chưa thu hồi được. 

Các tài sản còn lại bị cáo đem đi cất giấu, chờ cơ hội tiêu thụ. Đến tối ngày 

21/9/2018, bị cáo đầu thú tại cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra đã thu hồi và trả lại 

03 máy tính sách tay, 03 điện thoại di động cho các bị hại.  

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự kết luận: 03 máy tính sách tay, 03 

điện thoại di động mà bị cáo chiếm đoạt của các bị hại có tổng giá trị là 

15.300.000 đồng. 

Bản cáo trạng số 94/CT-VKSTP ngày 12/11/2018 của Viện Kiểm sát nhân 

dân thành phố HB truy tố Bùi Thuận L về tội “Trộm cắp tài sản”, theo các điểm b, 

g khoản 2 điều 173 BLHS. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, Đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo, bị hại có ý kiến như 

sau: 

- Đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, 

điều luật áp dụng và đề nghị Tòa xử phạt Bùi Thuận L từ 36 đến 42 tháng tù giam.  

 - Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như cáo trạng đã 

truy tố; phù hợp các tài liệu, chứng cứ phản ánh trong hồ sơ vụ án. 



NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Quá trình điều tra, truy tố đối với bị cáo, Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã 

áp dụng các quy định của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự để giải quyết. 

Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đã lén lút chiếm đoạt tài sản 

của các bị hại với tổng giá trị là 15.730.000 đồng. Hành vi đó cấu thành tội “Trộm cắp 

tài sản”. Bị cáo không tìm việc và không làm việc để có thu nhập, lấy trộm cắp làm 

nguồn sống chính; trước khi bị bắt lần này, bị cáo đã có 02 tiền án cùng về tội trộm 

cắp tài sản (Trộm cắp 08 vụ), chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội này thuộc tình 

tiết tăng nặng định khung “Tái phạm nguy hiểm” và “Phạm tội có tính chất chuyên 

nghiệp”, theo điểm b, điểm g khoản 2 điều 173 BLHS. Hành vi của bị cáo nguy hiểm 

cho xã  hội; xâm hại quyền sở hữu tài sản của cồng dân;  gây mất trật tự, an toàn 

công cộng, nên phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự và phải xử tù giam nhằm 

đảm bảo mục đích giáo dục, phòng ngừa. 

Khi lượng hình cũng xét bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; đã tự giác ra đầu thú là tình tiết giảm nhẹ để áp dụng.  

Về các biện pháp tƣ pháp: 

- Các bị hại, đại diện bị hại đã được nhận lại máy tính sách tay, điện thoại di 

đồng và không yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt, nên không xét. 

- 430.000 đồng bị cáo trộm được của các bị hại và đã ăn tiêu hết cần truy 

thu, sung công; 

- Điện thoại di động, máy tính sách tay trong quá trình giải quyết vụ án, cơ 

quan điều tra đã trả lại cho các bị hại, nay không đề cập. 

- Các tang vật còn lại cần tịch thu, hủy bỏ. 

- Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, theo quy định chung. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

1. Căn cứ  vào điểm b, điểm g khoản 2 điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 

điều 51của Bộ luật hình sự , xử phạt  Bùi Thuận L 30 (Ba mươi) tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ 21/9/2018. 

2. Áp dụng điều 46, 47 Bộ luật hình sự; điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, 

tuyên xử như sau: 



2.1. Truy thu 430.000 đồng từ bị cáo Bùi Thuận L để sung công quỹ. 

2.2. Hủy bỏ các tang vật còn lại đang được lưu giữ tại Chi Cục Thi hành án 

dân sự thành phố HB (Theo biên bản giao nhận vật chứng số 10/BB ngày 

29/11/2018 lập giữa Cơ quan thi hành án và Công an thành phố) 

3. 2. Bùi Thuận L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 

 Bị cáo, bị hại, người liên quan được kháng cáo phúc thẩm trong hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án. Người vắng mặt được kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể 

từ ngày nhận kết quả xét xử.  

Án xử sơ thẩm công khai. 

 

Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Hòa Bình;                                                           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND thành phố; 

- Chi Cục THADS thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình; 

- Bị cáo, Người liên quan; 

- CA, UBND cấp xã nơi BC cư trú; 

- Lưu HSVA + HSTHAHS.                                                                                         Trần Hữu Ngà 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


